
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách 

chuyên môn

Số Chứng chỉ 

dƣợc

Ngày tháng 

cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ Loại hình

1 Quầy thuốc Bảo An

Thôn 10, xã Đăk 

Drông, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 41 1182 Lãnh Thị Tuyến

89/CCHN-D-

SYT-ĐNO 31/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

2

Quầy thuốc Thu 

Hằng

120 Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn Ea 

T'Ling, Huyện Cư 

Jút, Tỉnh Đắk Nông 40 1183

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

10211/CCHN-D-

SYT-ĐL 27/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

3

Quầy thuốc My 

Châu

Thôn 7, Xã Nam 

Dong, Huyện Cư 

Jút, Tỉnh Đắk Nông 42 1184 Trần Thị Huê

325/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/09/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

4

Quầy thuốc Minh 

Thư

Bọ Yôk Linh, thị 

trấn Đắk Mâm, 

huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 30 1185

Trần Thị Minh 

Thư

114/CCHND-

ĐNAI 26/8/2013

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

                                                          (Kèm theo Quyết định  số                    Ngày              tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)                                                             



5

Quầy thuốc tây 

Tuấn Phương

Thôn 4, xã Đắk 

NDRot, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 45 1186

Nguyễn Thanh 

Tuấn

202/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

6

Quầy thuốc tây Gia 

Bảo

Thôn 4, xã Nhân 

Đạo, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 67 1187

Trần Thị Thuỳ 

Dung

192/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

7 Quầy thuốc Số 16

Thôn 13, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 95 1188

Thân Thị Mỹ 

Linh

37/CCHN-D-

SYT-ĐNO 08/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

8 Quầy thuốc số 17

Thôn 2, Xã Nhân 

Đạo, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 170 1189

Nguyễn Thị 

Thuỳ Dung

15/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/8/1017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

9

Quầy thuốc Thông 

Hồng

Thôn 5, Xã Quảng 

Tín, Huyện Đắk 

R'Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông 210 1190

Trần Mạnh 

Huyên

210/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

10

Nhà thuốc Vĩnh 

Khang

Đường Lê Thánh 

Tông, TDP2, 

phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 580 1191

Nguyễn Thị Kim 

Liên

901/CCHN-D-

SYT-ĐNO 01/01/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường(bao gồm: các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

Đại học Nhà thuốc



11 Quầy thuốc số 221

Số 226 Nguyễn Văn 

Linh, thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 796 1192

Hoàng Thị Thuỳ 

Trâm

10334/CCHN-D-

SYT-ĐL 22/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

12

Nhà thuốc Thiên 

Thảo

Số 02 Trần Hưng 

Đạo, thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 797 1193

Tô Thị Hồng 

Liên

771/CCHN-D-

SYT-ĐNO 20/3/2020

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường(bao gồm: các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

Đại học Nhà thuốc

13

Nhà thuốc Hoàng 

Nhựt

Thôn Nam Thành, 

xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 798 1194

Bùi Thị Hoàng 

Nhựt

821/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường(bao gồm: các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

Đại học Nhà thuốc

14

Quây thuốc Thảo 

Nguyên

Thôn Xuyên Tân, 

xã Đức Xuyên, 

huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 799 1195

Võ Thị Quỳnh 

Thảo

1065/CCHN-D-

SYT-ĐNO 06/01/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

15

Quầy thuốc Nhật 

Hiền SuRy

Bon Điêng Đu, xã 

Đắk Ngo, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 801 1197 Đào Minh Nhật

1100/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/07/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc



16

Quầy thuốc Ngọc 

Hải

Thôn 4, Xã Quảng 

Tâm, Huyện Tuy 

Đức, Tỉnh Đắk 

Nông 802 1198

Nguyễn Thị 

Tuyết

1097/CCHN-D-

SYT-ĐNO 20/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

cao đẳng Quầy thuốc

17

Quầy thuốc Anh 

Đức

Bon Điêng Đu, xã 

Đắk Ngo, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 803 1199

Trần Thị Yến 

Nhi

1055/CCHN-D-

SYT-ĐNO 17/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

18 Quầy thuốc số 15

Thôn Quảng Bình, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 804 1200 Phạm Thị Hà

07/CCHN-D-

SYT-ĐNO 08/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

19

Quầy thuốc Trâm 

Anh

Thôn 8, Xã Nhân 

Cơ, Huyện Đắk 

R'Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông 805 1201 Hoàng Thị Mai

1086/CCHN-D-

SYT-ĐNO 10/05/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

cao đẳng Quầy thuốc



 


		2024-01-14T10:56:12+0700
	Nguyễn Tuý


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-14T21:08:54+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Y tế<syt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-14T21:09:01+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Y tế<syt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-14T21:09:04+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Y tế<syt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




